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CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGỌC THƠM
0309391503

12/14/18 Đường 49, Khu phố 7, Phường Hiệp Bình Chánh, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
TM/CK

LVSTHN010958

Tám mươi nghìn bảy trăm bảy mươi tư đồng

Trang 1/1

CÔNG TY CỔ PHẦN KING FOOD MARKET
:

:
:

:

Ký hiệu (Serial): 1K23TAT

Số (No.): 782064

:
:
:

:
: :

:

:

HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG
(VAT INVOICE)

Ngày(Date) 23 tháng(month) 03 năm(year) 2023
(BẢN THỂ HIỆN CỦA HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ)

(EINVOICE DISPLAY VERSION)

Số
TT

(No.)

Tên hàng hóa, dịch vụ
(Description)

Đơn vị
tính

(Unit)

Số lượng
(Quantity)

Đơn giá
(Unit price)

Giá trước thuế
GTGT 

(Amount)

Thuế suất
(Vat rate%)

Tiền thuế 
(VAT Amount)

Thành tiền
sau thuế

(Amount with
Vat)

1 2 3 4 5 6 = 4 x 5 7 8 = 6 x 7 9 = 6 + 8

1
THU HẰNG - CHÂN GIÒ HEO MUỐI
300G

GÓI 1 73.431 73.431 10% 7.343 80.774

KFM_HCM_TBI - 343 Lê Văn Sỹ - MART
Trả hàng

 
 
 
 
 
 
 
 
 

TỔNG CỘNG (GRAND TOTAL) 73.431 7.343 80.774
 
Thuế suất thuế GTGT
(VAT rate)

Tiền hàng trước thuế
(Amount before VAT)

Tiền thuế 
(VAT Amount)

Tổng thanh toán
(Total payment)

Không chịu thuế (None VAT):

Thuế suất 0% (VAT 0%):

Thuế suất 5% (VAT 5%):

Thuế suất 8% (VAT 8%):

Thuế suất 10% (VAT 10%): 73.431 7.343 80.774
Thuế suất khác (Other VAT):

Tổng cộng (Total): 73.431 7.343 80.774
Chiết khấu/Điểm/Voucher (Discount/Point/Voucher):

Tổng tiền sau chiết khấu/điểm/voucher (Total after discount/point/voucher): 80.774

Người mua hàng (Buyer) Người bán hàng (Seller)

(Ký, ghi rõ họ tên)
(Sign & full name)

(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)
(Sign, stamp & full name)

 

Mã nhận hóa đơn (Code for checking): MUQSWCQU9 tra cứu tại (Tracking): https://tracuutvan.einvoice.com.vn/
(Cần kiểm tra, đối chiếu khi lập, giao nhận hóa đơn / Need to check and compare when making and delivering invoices)
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Mã số thuế (Tax code)
Địa chỉ (Address)
Điện thoại (Tel)
Số tài khoản (Bank A/C)

Người mua hàng (Buyer)
Tên đơn vị (Company)
Mã số thuế (Tax code)
Địa chỉ (Address)
Hình thức thanh toán (Payment method) Số tài khoản (Bank A/C)
Phiếu bán hàng (BL No.)

Số tiền viết bằng chữ (Amount in words)

Signature Valid 

Ký bởi: CÔNG TY CỔ PHẦN KING FOOD MARKET

Ký ngày: 23/03/2023

#
https://tracuutvan.einvoice.com.vn/

